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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).  

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Tại Hội nghị I-an-ta (2-1945), nguyên thủ 3 nước nào sau đây thống nhất thành lập tổ chức 

Liên hợp quốc? 

A. Mỹ – Anh – Pháp.     B. Liên Xô – Anh – Pháp.   

C. Đức – Pháp – Mỹ.     D. Liên Xô – Anh – Mỹ. 

Câu 2. Hội nghị quốc tế nào thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc? 

A. Hội nghị Giơ – ne – vơ.    B. Hội nghị Xanphranxixcô.   

C. Hội nghị Ianta.     D. Hội nghị Pôtx - đam. 

Câu 3. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi 

ảnh hưởng ở địa bàn nào sau đây?  

 A. Đông Béclin.  B. Đông Âu. C. Đông Đức. D. Tây Âu.  

Câu 4. Trong quá trình tồn tại của Trật tự hai cực I- an -ta, Liên Xô và Mỹ đẩy mạnh đối thoại, hợp 

tác với các cuộc gặp gỡ cấp cao vào thời gian nào sau đây? 

 A. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX.  B. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 

 C. Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX  D. Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX 

Câu 5. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển 

 A. kinh tế.          B. quân sự.           C. thể thao.          D. vũ khí hạt nhân. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước có chế độ chính trị 

khác nhau sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? 

A. Giảm dần sự cạnh tranh về kinh tế.    B. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. 

    C. Hòa hoãn, đối thoại, cùng phát triển.  D. chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang. 

Câu 7. Tổ chức khu vực nào trên thế giới đã cổ vũ, thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN? 

A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ở châu Âu.   

B. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA). 

C. Liên minh chính trị - quân sự Vácsava.   

D. Khối thị trường chung châu Âu (EEC). 

 Câu 8. Một trong những nội dung hợp tác chủ yếu của các nước ASEAN là  

A. quân sự.   B. đối ngoại.         C. kinh tế.    D. thể thao. 

Câu 9. Một trong ba trụ cột trong quá trình xây dựng và phát triển của Cộng đồng ASEAN là 

A. Cộng đồng Du lịch.     B. Cộng đồng Khoa học – Kĩ thuật. 

C. Cộng đồng Thể thao.     D. Cộng đồng Văn hóa – Xã hội. 

Câu 10.  ASEAN chính thức khẳng định ý tưởng thành lập Cộng đồng ASEAN tại 

A. lễ kết nạp Campuchia năm 1999. 

B. hội nghị thành lập ASEAN (1967). 

C. hội nghị kí kết hiệp ước thân thiện và hợp tác (1976). 

D. hội nghị cấp cao ASEAN không chính thức (1997). 

Câu 11. Ngày 13-8-1945, ngay khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng 

minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập cơ quan nào sau đây?  

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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A. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.     B. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng.  

C. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.   D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. 

Câu 12. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (ngày 14, 15/8/1945) đã 

A. chính thức phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước 

B. thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa. 

C. tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng. 

D. thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 04 Trong mỗi 

ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau. 

     Tên gọi "Liên hợp quốc" đã được Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đặt và được sử dụng 

lần đầu tiên trong "Tuyên ngôn của Liên hợp quốc" vào ngày 1/1/1942, trong đó 26 quốc gia đã 

khẳng định cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại các nước thuộc phe phát xít. 

Với ý định chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến, nhằm loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh 

thế giới thứ ba và bảo đảm một thế cân bằng mới trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh, ba cường 

quốc chính của phe Đồng minh - Anh, Mỹ và Liên Xô - đã tiến hành hai hội nghị thượng đỉnh quan 

trọng tại Tê-hê-ran (tháng 11/1943) và I-an-ta (tháng 2/1945). Nội dung trao đổi chính giữa Sớc-

xin, Xta-lin và Ru-dơ-ven bao gồm số phận châu Âu và tương lai của Liên hợp quốc. Hội đồng 

Ngoại trưởng 5 nước gồm Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc được thành lập. Trên cơ sở thoả 

thuận tại Hội nghị I-an-ta, đại biểu của 50 quốc gia đã tham dự Hội nghị Xan Phran-xít-xcô tháng 

4/1945 -6/1945 và dự thảo Hiến chương Liên hợp quốc. Ngày 24-10-1945 Liên hợp quốc chính thức 

được thành lập, 

                              Trích Báo điện tử Đảng CSVN. Hồ sơ- sự kiện- nhân chứng ra ngày 10/1/2018 

a. Nội dung trao đổi chính giữa Sớc-xin, Xta-lin và Ru-dơ-ven bao gồm số phận châu Âu và 

tương lai của Liên hợp quốc.  

b. Việt Nam là thành viên thứ 150 của Liên Hợp Quốc và ngày càng có nhiều đóng góp trong 

các vấn đề chung của thế giới.  

 c. Tại Hội nghị Tê-hê-ran ba nước Anh, Mĩ, Liên Xô đã khẳng định quyết tâm thành lập Liên 

hợp quốc. 

d. Năm 2007 Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: 

“ Những quyết định của hội nghị cao cấp Ian ta tháng 2. 1945 đã trở thành những khuôn khổ 

của trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947, sau khi chiến tranh 

kết thúc thường gọi là “ trật tự hai cực Ian ta” ( hai cực Mỹ và Liên Xô phân chia nhau phạm vi thế 

lực trên cơ sở thoả thuận của hội nghị Ian ta)“ 

 (Nguyễn Anh Thái (Chu biên), Lịch sư thế giới hiện đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2021, 

tr.224) 

a. Hội nghị cấp cao I-an-ta diễn ra sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

b. Những quyết định cùa Hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, trật tự 

thế giới đa cực. 

c. Tác động quan trọng nhất cuả Hội nghị I-an-ta đến quan hệ quôc tế xuất phát từ sự phân chia 

phạm vi thế lực cùa Mỹ và Liên Xô. 

d. Đoạn tư liệu trên đã đánh giá tác động của Hội nghị I-an-ta đến khuôn khổ trật tự thế giới mới  

sau CTTG thứ 2. 

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Bài học của thời kì Chiến tranh lạnh đã chứng tỏ phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu 

chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai 
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nước Xô – Mỹ và một bị thương, một bị mất. Trong khi đó, phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh 

về kinh tế - chính trị là chính lại thu được nhiều tiến bộ, kết quả như các nước Đức, Nhật và NICs. 

Sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, 

mà chủ yếu là thực lực kinh tế và khoa học – kĩ thuật”. 

           (Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2001, tr.401) 

a. Kinh tế và khoa học – kĩ thuật là hai yếu tố chủ yếu tạo nên sức mạnh tổng hợp của một quốc 

gia sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. 

b. Một trong những bài học rút ra từ thời kì chiến tranh lạnh cho tất cả các quốc gia là không 

nên tập trung vào phát triển quân sự, quốc phòng đất nước. 

c. Sau thời kì chiến tranh lạnh, Xô – Mỹ lấy đối đầu về chính trị - quân sự là chủ yếu, trong khi 

đó Đức và Nhật Bản lại lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - chính trị là chủ yếu. 

d. Trong thời kì chiến tranh lạnh và sau thời kì chiến tranh lạnh, nội dung của quan hệ quốc tế 

có sự điều chỉnh từ chỗ lấy yếu tố quân sự sang lấy yếu tố kinh tế là trọng tâm. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Tư liệu 1: Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (2009 - 2015) 

bao gồm ba nội dung chính: “Xây dựng một cộng đồng dựa trên các giá trị và chuẩn mực chung: Tạo 

dựng một khu vực gắn kết, hòa bình và tự cường với trách nhiệm chung đối với an ninh toàn diện; 

Hướng tới một khu vực năng động và rộng mở với bên ngoài trong một thế giới ngày càng liên kết 

và tuỳ thuộc". 

Tư liệu 2: “Sau khi AEC thành lập, hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN gia tăng nhanh 

chóng. Thương mại giữa Việt Nam - ASEAN tăng từ hơn 41 tỷ USD (2016) lên hơn 70 tỷ USD 

(2021)." 

Tư liệu 3: “Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (2009) xác 

định sửa nội dung chính bao gồm: Phát triển con người; Phúc lợi và bảo hiểm xã hội; Bình đẳng xã 

hội và các quyền; Bảo đảm bền vững về môi trường: Xây dựng bản sắc ASEAN; Thu hẹp khoảng 

cách phát triển." 

 (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 27, 28). 

a. Ba đoạn tư liệu nêu trên đề cập đến ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 

b. Cộng đồng Chính trị - An ninh hướng tới xây dựng liên minh quân sự các nước ASEAN. 

c. Cộng đồng Kinh tế thúc đẩy sự hợp tác chính trị - xã hội giữa các nước ASEAN. 

d. Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong việc thực hiện các cam kết giảm 

thuế quan, tham gia Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)…  

PHẦN IV: Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 1. Từ quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).  

Hãy phân tích những thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức này? (2,0 điểm) 

Câu 2. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945? (1,0 điểm) 

 

 ------ HẾT ------ 

 


